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QUYẾT ĐỊNH

Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 
trên địa bàn tỉnh Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13  ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 ngày 12 tháng 2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương khen thưởng người cao tuổi;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Đối tượng áp dụng

a) Người cao tuổi thọ 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

b) Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ngành, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Mức quà tặng người cao tuổi 

1. Người cao tuổi thọ 70 tuổi được tặng 300.000 đồng tiền mặt/01 người;

2. Người cao tuổi thọ 75 tuổi được tặng 400.000 đồng tiền mặt/01 người;

3. Người cao tuổi thọ 80 tuổi được tặng 500.000 đồng tiền mặt/01 người;

4. Người cao tuổi thọ 85 tuổi được tặng 600.000 đồng tiền mặt/01 người;

5. Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm quà bằng hiện vật tối đa trị giá 200.000 đồng và 600.000 đồng tiền mặt/01 người;

6. Người cao tuổi thọ 95 tuổi được tặng quà gồm hiện vật tối đa trị giá 200.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt/01 người;

7. Người cao tuổi thọ 100 tuổi được được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 05 mét vải lụa (tối đa trị giá 100.000 đồng/01 mét vải) và 800.000 đồng tiền mặt/01 người;

8. Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi được tặng quà gồm hiện vật tối đa trị giá 200.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt/01 người/năm.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Kinh phí chúc thọ, mừng thọ và tặng quà cho người cao tuổi thọ 100 tuổi và 90 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Kinh phí chúc thọ, mừng thọ và tặng quà cho người cao tuổi thọ 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này. 

Hàng năm lập dự toán kinh phí chúc thọ, mừng thọ và tặng quà cho người cao tuổi thọ 100 tuổi và 90 tuổi, tổng hợp chung trong dự toán của ngành, gửi Sở Tài chính tổng hợp.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí đầy đủ kinh phí, hướng dẫn về nghiệp vụ đối với việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đối với các cơ quan có liên quan theo quy định hiện hành.

3. Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh có trách nhiệm lập danh sách người cao tuổi thọ 90 tuổi và thọ 100 tuổi gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để lập dự toán kinh phí chi chúc thọ, mừng thọ đảm bảo đúng đối tượng và định mức quy định.

4. Hàng năm Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, lập danh sách người cao tuổi ở các nhóm tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện công tác chúc thọ, mừng thọ và tổ chức thanh, quyết toán kinh phí chúc thọ, mừng thọ theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

5. Hội người cao tuổi tại địa phương phối hợp với cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tặng quà cho người cao tuổi ở địa phương, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và gia đình người cao tuổi tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi ở tuổi 70, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi trở lên.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/9/2019 và thay thế: khoản 3 và  điểm c, điểm d khoản 4 Điều 1 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy định mức trợ cấp, trợ giúp và quà tặng chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Trưởng Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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